
NỘI DUNG GÓI KHÁM TỔNG QUÁT NHI DINH DƯỠNG NHI NÂNG CAO DINH DƯỠNG NHI CƠ BẢN

TỔNG QUÁT 16 Hạng mục 13 Hạng mục 08 Hạng mục

Giá trị thực 2,641,000 2,188,000 1,481,000

Giá gói sau khi giảm 25% 1,981,000 1,641,000 1,111,000

Khám nhi ✔ ✔ ✔

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Siêu âm màu bụng tổng quát ✔ ✔

XÉT NGHIỆM

XN Tổng Phân Tích Nước Tiểu (ASC) ✔

XN NGFL (CTM 22) ✔ ✔ ✔

XN Sắt huyết thanh ✔ ✔ ✔

XN Ion đồ (Na, K, Ca, Cl, Mg) ✔ ✔ ✔

XN vitamin D ✔ ✔

XN Kẽm ( Zn ) ✔ ✔

XN Protein toàn phần ✔ ✔ ✔

XN Feritin ✔ ✔ ✔

TIỂU ĐƯỜNG

XN Glucose ✔

CHỨC NĂNG THẬN

XN Creatinine ✔ ✔

XN Urea ✔

KIỂM TRA CHỨC NĂNG GAN

XN SGPT(Asat,Alat) ✔ ✔

XN SGOT(Asat,Alat) ✔ ✔

KIỂM TRA VIÊM GAN SIÊU VI

Kháng nguyên viêm gan B (HBsAg) ✔

XN HBsAb (Anti-HBs) ✔

BỆNH VỀ TUYẾN GIÁP

XN Free T4 ✔

XN TSH ✔
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